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Biểu mẫu 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN        
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    ĐƠN VỊ: ...                                                      

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                  

THỐNG KÊ THỰC TRẠNG NHÂN LỰC CỦA ĐƠN VỊ THEO NHÓM CÔNG VIỆC 
(tính đến ngày 20/04/2025)
	STT
	Nhóm công việc/

Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức danh nghề nghiệp
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Trình độ chuyên môn cao nhất phù hợp với VTVL
	Các nhiệm vụ, mảng công việc đang đảm nhận (1)
	Vị trí việc làm đang đảm nhận (2)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12

	I
	Lãnh đạo, quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A…
	10/10/2000
	
	Giảng viên chính
	II
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh
	1. [Nhiệm vụ, mảng công việc]
2. [Nhiệm vụ, mảng công việc]
	Trưởng khoa
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nghiệp vụ chuyên ngành (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn C
	10/10/1988
	
	Giảng viên chính
	II
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh
	1. [Nhiệm vụ, mảng công việc]

2. [Nhiệm vụ, mảng công việc]
	Giảng viên chính nhóm ngành Kinh doanh
	PTP. HC-TH sinh hoạt chuyên môn tại Khoa

	2
	Nguyễn Văn D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Chuyên môn dùng chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn E
	
	10/10/2000
	Chuyên viên
	III
	Cử nhân
	Luật kinh tế
	1. [Nhiệm vụ, mảng công việc]

2. [Nhiệm vụ, mảng công việc]
	Tổ chức bộ máy
	

	2
	Nguyễn Văn G
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Hỗ trợ, phục vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn H
	
	10/10/2000
	
	
	THPT
	Bằng lái hạng C
	1. [Nhiệm vụ, mảng công việc]

2. [Nhiệm vụ, mảng công việc]
	Lái xe
	

	2
	Nguyễn Văn I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	(1): Liệt kê các nhiệm vụ, mảng công việc được thống kê ở Biểu mẫu 1 mà nhân sự đang đảm nhận;

(2): Thông tin cột này sẽ điền sau khi hoàn thành Biểu mẫu 4 

(3): Sắp xếp danh sách theo thứ tự ưu tiên cột 11 (theo nhóm ngành), cột 6 (từ hạng I đến hạng IV).

	
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Bình Định, ngày ….. tháng …. năm …
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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